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Th   ph n - Ch  t a phi n t a:    Lê Thị Hươ   La  

C c h i th   nh n   n      Vũ Thị Thú  v  ô   N ô Vă  Sa   

- T ư ký            Ô   N u ễ  Cô   Khuô  – Thư    T a     h   d   

hu    Th   Th    t  h Th      h  h  b ê  b   ph ê  t a 

-               k                                :     Trầ  Thị T  h –   ểm s t 

v ê  

Tro        09 th    8  ăm 2023  t   ph      t    T a     h   d   hu    Th   

Th    t  h Th      h   t    cô    ha  sơ thẩm v     d   s  hô   h   v    a đ  h th  

   s  54/2023/TLST – HNGĐ      22 th    3  ăm 2023 v  v  c Tra h ch p Hô  

 h   v    a đ  h theo  u  t đị h đưa v     ra   t x  s  38/2023/ ĐST- HNGĐ 

     10 th    7  ăm 2023 v   u  t đị h hoã  ph ê  to  s  24 /2023/ ĐST- HNGĐ 

     25 th    7  ăm 2023    ữa:  

-  guyê  đơ : Chị Ho    Thị Y  s  h  ăm 1995 – Đề nghị xét xử vắng  ặt 

Địa ch : thô  TP   ã TS, TT  Th      h 

-  ị đơ : A h Khúc Tha h Tr  s  h  ăm 1988 – Đề nghị xét xử vắng  ặt 

Địa ch : thô  TP   ã TS, TT  Th      h 

-  gƣời  ó quyề   ợi   g ĩa vụ  iê  qua   ó yêu  ầu đ      : 

+    Đỗ Thị Đ  s  h  ăm 1958 (Vắng  ặt tại ph n toà) 

+ Ô   Khúc N ọc S  s  h  ăm 1956 (Vắng  ặt tại ph n toà) 

Đ u có địa ch : thô  CT   ã TV, TV  t  h Th      h 

+ N    h    Nô     h  p v  Ph t tr ể   ô   thô  V  t Nam 

N ườ  đ   d    theo ph p  uật: Ô   Ph m To   V – Tổ      m đ c 

N ườ  đ   d    theo ủ  qu   :    N u ễ  Thị Ma  H – Phó    m đ c N    

h    A – Ch   h  h hu    TT  Th      h (Theo vă  b   ủ  qu    s  2665/ Đ-

NHN-PC      01/12/2022 của Tổ      m đ c) 

N ườ  được ủ  qu       : Ô   Đỗ N ọc Tr – G  m đ c PGD  hu v c ĐH 

(Theo vă  b   ủ  qu         25/4/2023 của Phó    m đ c N    h    A – Chi nh  h 
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hu    TT Địa ch : thô  PL   ã TP  hu    Th   Th    Th      h - (Đề nghị xét xử 

vắng  ặt) 

              : 

Th o   n  h i  i n 22/3/2023,   n t   hai 23/3/2023, c c   n gửi T a  n, ý 

 iến tại phi n hoà gi i nguy n   n là chị Hoàng Thị Y tr nh  ày  

 Về quan h  hôn nh n: Chị v  a h Khúc Tha h Tr t    u    t m h ểu    t hô  

vớ   hau v o      12/6/2017  đă      t   Uỷ ba   h   d    ã TV  hu    TT  t  h 

Th      h. Sau  h    t hô  vợ chồ   chu   s     ao độ   t   địa phươ   v  cư trú 

t   thô  tp   ã TS.  u  tr  h chu   s    do tí h t  h  hô   hợp   uô  b t đồ   qua  

đ ểm s     ê    ữa chị v  a h Khúc Tha h Tr thườ       ra m u thuẫ . G a đ  h ha  

bê  đã h a       h  u  ầ   hư   t  h tr    m u thuẫ    ữa chị v  a h Khúc Tha h Tr 

 hô   c   th    m  mỗ       một că   thẳ   hơ . Từ th    9/2022 chị v  a h Khúc 

Thanh Tr    th  . Từ  h     th   a h  chị  hô   c   qua  t m ch a sẻ    vớ   hau. 

Na  chị   c đị h t  h c m vợ chồ     ữa chị v  a h Khúc Tha h Tr  hô   c    ê  

chị đ    hị T a         qu  t cho chị    hô  a h Khúc Tha h Tr. 

Về con chung: Chị v  a h Khúc Tha h Tr có ha  co  chu      Khúc Hu    A, 

s  h      23/6/2019 v  Khúc Y   Nh  s  h      31/01/2021. Chị đ    hị      qu  t 

giao cho a h Khúc Thanh Tr tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Hu    A    ao cho chị 

tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Y   Nh  ha  bê   hô   ph   c p dưỡ    uô  co  cho 

nhau. 

Về tài s n chung: Chị đã  êu cầu T a    ph   ch a t   s   chu   của chị v  

a h Khúc Tha h Tr     h  03 tầ    d    tích  ho    265m
2
      trê  th a đ t s  596  

tờ b   đồ s  5 địa ch : thô  TP   ã TS  hu    TT  t  h Th      h. Như   đ        

23/5/2023 chị đã có đơ      rút to   bộ  êu cầu T a         qu  t v  ph   ch a t   

s   chu   để chị v  a h Khúc Tha h Tr t  thỏa thuậ  vớ   hau. Na  chị   ữ qua  

đ ểm  hô    êu cầu      qu  t ph   ch a t   s   chu     ữa chị v  a h Khúc Tha h 

Tr. 

Về nợ chung: Chị v  a h Khúc Tha h Tr có ha   ho    ợ chu     : Nợ N    

h    A– Ph      ao dịch  hu v c ĐH theo Hợp đồ   tí  d    s  

3408LVA20223838      07/6/2022, s  t     ợ    100.000.000 đồ  ; Nợ b  mẹ a h 

Khúc Tha h Tr    ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ 02  ầ  va   ồm: th    01/2021 

vay 60.000.000 đồ    th    10/2022 va  thêm 70.000.000 đồ    tổ    ợ    

130.000.000 đồ  . N    h    A – Ch   h  h TT, PGD ĐH  ô   Khúc N ọc S v  Đỗ 

Thị Đ đã có  êu cầu độc  ập  êu cầu chị v  Khúc Tha h Tr tr   ợ t  n vay  T a       

đã th      êu cầu độc  ập của ha  chủ  ợ    . Sau  h  T a    th     c c  êu cầu độc 

lập th  chị v  a h Khúc Tha h Tr đã b   b c th     h t tr   ợ to   bộ cho N    

h    A – Ch   h  h TT, PGD ĐH v  tr   ợ to   bộ  ho    ợ cho ô   Khúc N ọc 

Sơ  v  Đỗ Thị Đức. Na  chị   c đị h chị v  a h Khúc Tha h Tr  hô   c    ợ a   chị 

 hô    êu cầu T a         qu  t v   ợ. 
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Tại   n t   hai ngày 4/4/2023,   n  ề ngày 23/5/2023 và ý  iến tại phi n hoà 

gi i,  ị   n là anh Khúc Thanh Trà tr nh  ày. 

Về quan h  hôn nh n: A h   c  hậ   ờ  tr  h b   của chị Ho    Thị Y v  thờ  

  a  đă        t hô  qu  tr  h chu   s       u ê   h   ph t s  h m u thuẫ    ữa 

a h v  chị Ho    Thị Y  hư  ờ  tr  h b   của chị Ho    Thị Y    đú  . A h   c đị h 

do t  h tr    vợ chồ   chu   s     hư    hô   h a hợp  ê   hô   h  h phúc  b   

th   a h cũ   đã đưa ra c c      ph p h a       hư   đ u  hô   có   t qu . Na  chị 

Ho    Thị Y  êu cầu      qu  t    hô  a h cũ     c đị h   ữa a h v  chị Ho    Thị 

Y  hô   thể đo   t  được  ê  a h đ    hị T a         qu  t cho a h v  chị Ho    

Thị Y    hô  

Về con chung: A h v  chị Ho    Thị Y có ha  co  chu      Khúc Hu    A, 

s  h      23/6/2019 v  Khúc Y   Nh  s  h      31/01/2021. Anh đ    hị      qu  t 

g ao cho a h tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Hu    A    ao cho chị Ho    Thị Y tr c 

t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Y   Nh  ha  bê   hô   ph   c p dưỡ    uô  co  cho  hau. 

Về tài s n chung: A h v  chị Ho    Thị Y có t   s   chu    hư chị Ho    Thị 

Y tr  h b  . A h v  chị Y cũ   đã có            rút to   bộ  êu cầu ph   ch a t   s   

chu   để t  tho  thuậ  vớ   hau. A h  hô    êu cầu T a    ph   ch a t   s   chung 

  ữa a h v  chị Ho    Thị Y 

Về nợ chung: A h   c đị h có c c  ho    ợ chu    hư chị Ho    Thị Y tr  h 

b    a h   c đị h a h v  chị Ho    Thị Y đã tr  to   bộ c c  ho    ợ chu  . H    

nay  hô   c    ợ a   a h  hô    êu cầu T a         qu  t v   ợ. 

Tại  i n   n lấy lời  hai ngày 25/4/2023,   n y u cầu   c lập ngày 25/4/2023, 

ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ tr  h b  : Tro   qu  tr  h chu   s    do cầ  v   

  m ă   ê  chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr có va  ô    b  s  t    

130.000.000 đồ   ( ồm 2  ầ :  ầ  1 v o  ho    th    01/2021 s  t    60.000.000 

đồ     ầ  2 v o  ho    th    10/2022 s  t    70.000.000 đồ  )  ô   b  có  êu cầu 

chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr  ợ  s  t    130.000.000 đồ  . N    

24/5/2023  ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ có đơ      rút  êu cầu      qu  t đ   

vớ   ho    ợ của chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr. 

Tại   n   n t   hai và   n y u cầu   c lập  ề ngày 25/4/2023,  N    h    

Nô   A có  êu cầu a h Khúc Tha h Tr v  chị Ho    Thị Y tr   ợ s  t    va     

100.000.000 đồ   theo Hợp đồ   tí  d    s  3408LVA20223838      07/6/2022. 

N    24/6/2023  N    h    đã có đơ      rút  êu cầu      qu  t đ   vớ   ho    ợ 

của chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr. 

Do tro   qu  tr  h ho        đ   d    N    h    A  ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ 

Thị Đ đ u vắ   mặt  ê   hô   h a      được  ph   đưa v     ra   t   . 

T   ph ê  t a    ểm s t v ê  ph t b ểu v  tu   theo ph p  uật t  t    tro   qu  

tr  h      qu  t v     của Thẩm ph    của Hộ  đồ     t     ể từ  h  th     v     đ   

trước thờ  đ ểm Hộ  đồ     t    v o   hị    đ u đú   qu  đị h. V   ộ  du   v    : 
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Đ   d    v      ểm s t đ    hị  p d     ho   1 Đ  u 51;  ho   1 Đ  u 56 Luật hô  

 h   v    a đ  h  ăm 2014    cho chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr thuậ  

t  h    hô ; V  co  chu  : Đ    hị  p d    c c Đ  u 81  82  83 Luật Hô   h   v  

  a đ  h giao cho a h Khúc Tha h Tr tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Hu    A h  

giao cho chị Ho    Thị Y tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Y   Nh  ha  bê   hô   

ph   c p dưỡ    uô  co  cho  hau; V  v  c ch a t   s   chu  : Do đươ   s   hô   

 êu cầu  ê   hô   đặt ra v  c      qu  t;V   ợ chu  : Đ    hị  p d    đ ểm c 

 ho   1 Đ  u 217  ộ  uật t  t    d   s  đ  h ch       qu  t đ   vớ   êu cầu độc  ập 

của ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ; đ  h ch       qu  t đ   vớ   êu cầu độc  ập 

của N    h    A. V     phí: Chị Ho    Thị Y ph   chịu    phí    hô  sơ thẩm; tr  

    cho chị Ho    Thị Y t m ứ      phí ph   ch a t   s   chu  ; tr      cho N    

h    A t m ứ      phí  êu cầu độc  ập đã  ộp. 

  Ậ   Ị        OÀ   : 

Sau  h    h ê  cứu c c t      u có tro   hồ sơ v     được thẩm tra t   ph ê  t a 

v  că  cứ v o   t qu  tra h  uậ  t   ph ê  t a  Hộ  đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] Về tố tụng: 

Tra h ch p   ữa   u ê  đơ  v  bị đơ     tra h ch p v  hô   h     a đ  h thuộc 

thẩm qu    của T a     h   d   hu    TT  t  h Th      h theo qu  đị h t    ho   1 

Đ  u 28   ho   1 Đ  u 35 v   ho   1 Đ  u 39 của  ộ  uật t  t    d   s . N u ê  

đơ , bị đơn v    ườ  có qu     ợ    hĩa v    ê  qua     N    h    A có đ    hị   t 

   vắ   mặt  ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ vắ   mặt t   ph ê  to   ầ  thứ ha  

 ê  că  cứ v o  ho   1 Đ  u 227   ho   1 Đ  u 228  ộ  uật t  t    d   s    t    v  

   vắ   mặt c c đươ   s . 

[2]. Xét y u cầu c a nguy n   n:  

[2.1]. Quan h  hôn nh n: Chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr t    u    

t m h ểu  có đă        t hô . Do tí h t  h  hô   hợp,  uô  b t đồ   qua  đ ểm  ê  

vợ chồ   ph t s  h m u thuẫ   mặc dù m u thuẫ    ữa ha  a h chị đã được   a đ  h 

ho        hư    hô   có   t qu . Từ th    9/2022 do m u thuẫ  că   thẳ    ê  a h 

chị đã    th  . Chị Ho    Thị Y có  êu cầu      qu  t    hô   a h Khúc Tha h Tr 

cũ     c đị h t  h c m vợ chồ   đã h t đồ        hô  chị Ho    Thị Y.    mẹ a h 

Khúc Tha h Tr    ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ cũ   có  ờ   ha    c đị h m u 

thuẫ    ữa ha  a h  chị đã că   thẳ     hô   đo   t  được. Từ  hữ   că  cứ đã  êu 

  c đị h m u thuẫ    ữa chị Ho    Thị Yv  a h Khúc Tha h Tr đã trầm trọ    đờ  

s    chu    hô   thể   o d    m c đích hô   h    hô   đ t được  ê   p d    

 ho   1 Đ  u 51   ho   1 Đ  u 56 Luật hô   h   v    a đ  h  ăm 2014    cho chị 

Ho    Thị Y    hô  a h Khúc Tha h Tr. 

 [2.2]. Về con chung: Chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr có ha  co  

chung    Khúc Hu    A  s  h      23/6/2019 v  Khúc Y   Nh  s  h      

31/01/2021. A h  chị đ u có đ    hị   ao cho anh Khúc Tha h Tr tr c t  p  uô  

dưỡ   co  Khúc Hu    A,   ao cho chị Ho    Thị Y tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc 
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Y   Nh  ha  bê   hô   ph   c p dưỡ    uô  co  cho  hau. X t đ    hị của a h  chị 

   phù hợp vớ  c c Đ  u 81  82  83 Luật Hô   h   v    a đ  h  ê  ch p  hậ . G ao 

cho a h Khúc Tha h Tr tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Hu    A    ao cho chị Ho    

Thị Y tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Y   Nh đ    h  c c co  chu   đủ 18 tuổ . A h 

Khúc Tha h Tr v  chị Ho    Thị Y có qu    thăm  om co  chu    có qu     êu 

cầu tha  đổ    ườ  tr c t  p  uô  dưỡ   co  chu    qu     êu cầu c p dưỡ    uô  

co  chu    h  cầ  th  t. 

   [2.3]. Về ph n chia tài s n chung, nợ chung: Do đươ   s   hô    êu cầu  ê  Hộ  

đồ     t     hô    em   t      qu  t. 

[3]. Đối với y u cầu   c lập c a người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là ông 

Khúc Ng c S n,  à Đỗ Thị Đức và Ng n hàng Nông nghi p và Ph t triển Nông thôn 

Vi t Na .  

Ô   Khúc N ọc S  b  Đỗ Thị Đ v  N    h    A có đơ      rút to   bộ  êu 

cầu độc  ập. Că  cứ v o đ ểm c  ho   1 Đ  u 217  ộ  uật t  t    d   s  đ  h ch       

qu  t đ   vớ   êu cầu của ô   Khúc N ọc S  b  Đỗ Thị Đ v  N    h    A 

[4]. Về  n phí: Áp d    c c Đ  u 143  Đ  u 147  Đ  u 218  ộ  uật t  t    d   

s ; đ ểm a  ho   5 Đ  u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức thu  

m ễ      m  thu   ộp qu      v  s  d       phí v     phí. Chị Ho    Thị Y ph   chịu 

   phí    hô  sơ thẩm. Ông Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ được m ễ   ộp t m ứ      

phí  ê   hô   đặt ra      qu  t v     phí. Tr      t    t m ứ      phí đã  ộp cho 

N    h    A. Tr      t    t m ứ      phí v  ph   ch a t   s   chu   cho chị Ho    

Thị Y. 

V  c c l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Că  cứ v o Đ  u 143; Kho   4 Đ  u 147; đ ểm c  ho   1 Đ  u 217; Đ  u 

218;  Đ  u 227;  Đ  u 228; Đ  u 271; Đ  u 273   ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015; 

 ho   1 Đ  u 51   ho   1 Đ  u 56  Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 83 Luật hô   h   v  G a 

đ  h  ăm 2014; đ ểm a  ho   5 Đ  u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h 

v  mức thu  m ễ      m  thu   ộp qu      v  s  d       phí v     phí:  

1.   ề qua   ệ h«n nh©n:  X  cho chị Ho    Thị Y    hô  a h Khúc Tha h 

Tr; 

2. ề việ   uôi  ƣỡ g con chung: Chị Ho    Thị Y v  a h Khúc Tha h Tr có 

ha  co  chu      Khúc Hu    A, sinh      23/6/2019 v  Khúc Y   Nh  s  h      

31/01/2021. G ao cho a h Khúc Tha h Tr tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Hu    A, 

  ao cho chị Ho    Thị Y tr c t  p  uô  dưỡ   co  Khúc Y   Nh đ    h  c c co  

chu   đủ 18 tuổ . Ha  bê   hô   ph   c p dưỡ    uô  co  cho  hau. A h Khúc 

Thanh Tr v  chị Ho    Thị Y có qu    thăm  om co  chu    có qu     êu cầu thay 

đổ    ườ  tr c t  p  uô  dưỡ   co  chu    qu     êu cầu c p dưỡ    uô  co  chu   

 h  cầ  th  t. 
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3. VÒ   â    ia tài sả    u g   ợ   u g: Do đươ   s   hô    êu cầu  ê  

Hộ  đồ     t     hô    em   t      qu  t. 

4. Đ  h ch       qu  t  êu cầu độc  ập của ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ Thị Đ; 

Đ  h ch       qu  t  êu cầu độc  ập của N    h    A. Ô   Khúc N ọc S v  b  Đỗ 

Thị Đ v  N    h    A có qu     hở           v      h  có  êu cầu. 

5. VÒ ¸n phÝ:  

- Chị Ho    Thị Y ph   chịu 300.000 đồ      phí    hô  sơ thẩm, được đ   trừ 

v o s  t    300.000 đồ   t m ứ      phí chị Ho    Thị Y đã  ộp    12.300.000 đồ   

theo b ê   a  s  0005274      22/3d/2020 của Ch  c c Th  h  h    d   s  hu    TT, 

s  t    t m ứ      phí ph   ch a t   s      12.000.000 đồ   tr      cho chị Ho    Thị 

Y. 

- Tr      cho N    h    A 2.500.000 đồ   t    t m ứ      phí đã  ộp theo 

biê   a  s  005320      28/4/2023 của Ch  c c th  h  h    d   s  hu    TT 

 5. QuyÒn kh¸ng c¸o:  

C c đươ   s   ồm có   u ê  đơ   bị đơ    hữ     ườ  có qu     ợ     hĩa v  

  ê  qua  vắ   mặt t   ph ê  t a có  qu     h    c o b      tro   h   15       ể từ 

      hậ  t    đ t hợp    b     . 

Nơi     : 

- C c  ư ng s ; 

- TAND tỉnh Th i B nh; 

- VKSND tỉnh Th i B nh 

- VKSND huy n TT; 

- Thi hành  n   n s  huy n TT; 

- UBND xã TV (n i ĐKKH) 

- Lưu hồ s  

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 
      

 

                      Lê   ị  ƣơ g La  
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